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	STT
	CHỦ HỘ
	SỐ KHẨU
	QUÊ QUÁN
	GHI CHÚ

	1
	Tòng Văn Tính 
	4
	Bản Na Ố, xã Mường Nhà
	

	2
	Lò Văn Minh
	2
	Bản Na Ố, xã Mường Nhà
	

	3
	Tòng Văn Ngoãn
	3
	Bản Na Ố, xã Mường Nhà
	

	4
	Lò Văn Biên
	3
	Bản Na Ố, xã Mường Nhà
	

	5
	Tòng Văn Thưởng
	3
	Bản Na Ố, xã Mường Nhà
	

	6
	Lường Văn Pản
	2
	Bản Na Ố, xã Mường Nhà
	

	7
	Quàng Văn Hùng
	2
	Bản Na Ố, xã Mường Nhà
	

	8
	Lò Văn Chính
	4
	Bản Na Ố, xã Mường Nhà
	

	9
	Tòng Văn Soai
	3
	Bản Na Ố, xã Mường Nhà
	

	10
	Quàng Văn Đôi
	2
	Bản Na Ố, xã Mường Nhà
	

	11
	Lò Văn Điệp
	3
	Bản Na Tông, xã Mường Nhà
	

	12
	Lò Văn Bích
	3
	Bản Na Tông, xã Mường Nhà
	

	13
	Đèo Văn Thuôn
	3
	Bản Na Tông, xã Mường Nhà
	

	14
	Lò Văn Hương
	3
	Bản Na Tông, xã Mường Nhà
	

	15
	Vì A Tiên
	2
	Bản Na Tông, xã Mường Nhà
	

	16
	Lường Văn Hốm
	3
	Bản Na Tông, xã Mường Nhà
	

	17
	Lò Văn Vân
	2
	Bản Na Phay, xã Mường Nhà
	

	18
	Vì Văn Liêm
	2
	Bản Na Phay, xã Mường Nhà
	

	19
	Vì Văn Thiết
	3
	Bản Na Phay, xã Mường Nhà
	

	20
	Vì Văn Xuân
	3
	Bản Na Phay, xã Mường Nhà
	

	21
	Lường Văn Soan
	4
	Bản Na Phay, xã Mường Nhà
	

	22
	Tòng Văn Phớ
	3
	Bản Ban, xã Mường Nhà
	

	23
	Quàng Văn Phong
	3
	Bản Ban, xã Mường Nhà
	

	24
	Quàng Văn Toan
	2
	Bản Ban, xã Mường Nhà
	

	25
	Lò Văn Hỏa
	4
	Bản Ban, xã Mường Nhà
	

	26
	Lò Văn Quỳnh
	2
	Bản Na Khoang, xã Mường Nhà
	

	27
	Lò Văn Thương
	2
	Bản Na Khoang, xã Mường Nhà
	

	28
	Lò Văn Tân
	3
	Bản Xôm, xã Mường Nhà
	

	29
	Lò Văn Pọm
	4
	Bản Na Hươm, xã Mường Nhà
	

	30
	Quàng Văn Si
	2
	Bản Na Hươm, xã Mường Nhà
	

	31
	Lò Văn Tại
	3
	Bản Na Hươm, xã Mường Nhà
	

	32
	Lò Văn Hoàn
	3
	Bản Hát Tao, xã Mường Nhà
	

	33
	Lò Văn Chựa
	2
	Bản Pá Kín, xã Mường Nhà
	

	34
	Quàng Văn Diên
	2
	Bản Pá Kín, xã Mường Nhà
	

	35
	Sùng A Hù
	2
	Bản Pu Lau, xã Mường Nhà
	

	36
	Vàng A Nếnh
	2
	Bản Pu Lau, xã Mường Nhà
	

	37
	Vàng A Dia
	2
	Bản Pu Lau, xã Mường Nhà
	

	38
	Sùng A Chịa
	3
	Bản Phì Cao, xã Mường Nhà
	

	39
	Thào A Pó
	2
	Bản Phì Cao, xã Mường Nhà
	

	40
	Vàng A Cậy
	2
	Bản Pha Lay, xã Mường Nhà
	

	41
	Lò Văn Tiêng
	3
	Bản Chả A, xã Pú Hồng
	

	42
	Lò Văn Anh
	2
	Bản Chả B, xã Pú Hồng
	

	43
	Mùa A Phía
	4
	Bản Tin Tốc B, xã Pú Hồng
	

	44
	Lò Văn Cường
	4
	Bản Tin Tốc A, xã Pú Hồng
	

	45
	Hà Văn Lả
	4
	Bản Tin Tốc A, xã Pú Hồng
	

	46
	Sình Giống Sùng
	5
	Bản Xa Vua A, xã Pú Hồng
	

	47
	Vàng A Thánh
	3
	Bản Xa Vua A, xã Pú Hồng
	

	48
	Vàng Thà Dếnh
	5
	Bản Xa Vua A, xã Pú Hồng
	

	49
	Vàng A Hù
	3
	Bản Xa Vua A, xã Pú Hồng
	

	50
	Vàng A Xà
	3
	Bản Pa Cá, xã Phình Giàng
	



